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TRƯỜNG THCS MỄ SỞ 

ĐỀ KIỂM TRA HK2 

NĂM HỌC: 2019-2020 

MÔN: SINH HỌC 7 

Thời gian: 45 phút 

Họ và tên: .....................................................................     

Điểm Lời phê 

 

 

  I- Trắc nghiệm:    (5,0 điểm)       

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng 

Câu 1- Thụ tinh trong có ở lớp động vật nào: 

A-  Bò sát, cá, chim    C-  Thú, lưỡng cư, cá 

B-  Chim, lưỡng cư, cá   D-  Thú, chim, bò sát. 

Câu 2-  Trong các hình thức sinh sản sau, hình thức nào được xem là tiến hóa nhất: 

A-  Sinh sản hữu tính và thụ tinh trong.  C-  Sinh sản vô tính 

B-  Sinh sản hữu tính và thụ tinh ngoài.  D-  . Sinh sản sinh dưỡng. 

Câu 3-  Lớp động vật tim có ba ngăn và tâm thất có vách hụt là: 

A-  Cá   B-  Bò sát.  C-  Chim   D-  Lưỡng cư. 

Câu 4-  Phổi của Thỏ được cấu tạo bởi nhiều: 

A- Túi khí  B-  Phế nang  C-  Mạng ống khí.  D- Vách ngăn. 

Câu 5-  Thú mỏ vịt là động vật: 

A- Đẻ con            B- Đẻ trứng và đẻ con.     

C-  Thai sinh.       D- Đẻ trứng 

Câu 6-  Nguyên nhân chủ yếu ếch đồng thường sống quanh quẩn bên bờ vực nước, vì: 

A-  Thuận lợi cho hô hấp qua da.      C-  Dễ trốn tránh được kẻ thù tấn công.  
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B-  Tìm thức ăn dễ dàng.                D-  Thuận lợi cho việc di chuyển. 

Câu 7-  Tuyến phao câu của chim bồ câu có tác dụng: 

A-  Chống vi khuẩn xâm nhập  C-  Giảm nhẹ cơ thể 

B-  Làm lông mịn, không thấm nước.       D-  Giữ nhiệt cho cơ thể 

Câu 8-  Bộ có vảy sống chủ yếu ở: 

A-  Dưới nước         B-   Trên cạn     C-   ở nước mặn         D-  Vừa ở nước, vừa ở cạn.  

Câu 9- Đặc điểm răng của bộ gặm nhấm là: 

A-  Răng cửa sắc, mọc dài liên tục, có khoảng trống hàm   

C-  Bộ răng nhọn 

B-  Răng cửa sắc, mọc dài liên tục         

D-  Răng cửa sắc, răng nanh nhọn, răng hàm kiểu nghiền.                                                 

Câu 10-  Ngành động vật tiến hóa nhất là: 

A-   Ngành chân khớp   C-  Ngành động vật có xương sống. 

B-  Ngành ruột khoang.   D-  Ngành giun tròn 

II- Tự luận   ( 5,0 điểm) 

Câu 1- (2, điểm):  Em hãy cho biết: Cây phát sinh giới động vật cho ta biết được điều gì? Vì sao 

Cá voi được xếp vào lớp thú ? 

Câu 2- (2, điểm):  Nêu vai trò thực tiến của lớp thú? Nêu các biện pháp bảo vệ và phát triển của 

loài thú?  

Câu 3- (1, điểm): Vẽ sơ đồ hệ tuần hoàn của ếch (1đ) 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

I. Trắc nghiệm (5 điểm – mỗi câu đúng 0,5 điểm) 

Khoanh tròn vào đáp án đúng 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D A B B D A B B A C 

II. Tự luận (5 điểm) 
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Câu 1. (2 điểm) 

- Mức độ quan hệ họ hàng các nhóm động vật (0,5 điểm) 

- So sánh giữa các nhóm nhiều hay ít  (0,5 điểm) 

- Cá voi xếp vào lớp thú vì đẻ con, nuôi con bằng sữa mẹ (1 điểm) 

Câu 2. (2 điểm) 

- Vai trò của lớp thú (1 điểm) 

- Biện pháp bảo vệ và phát triển loài thú (1 điểm) 

Câu 3. (1 điểm) 

- Vẽ sơ đồ hệ tuần hoàn của ếch (0,5 điểm) 

- Ghi chú thích (0,5 điểm) 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh HọC. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số HọC. Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc GiA.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - ĐịA. Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

